
 

 Đặt cọc du học Học phí du học Sinh hoạt phí du học Trợ cấp cho thân nhân ở 

nước ngoài 

Mục đích Khách hàng có nhu cầu chuyển 

tiền đặt cọc theo yêu cầu về 

điều kiện tài chính đảm bảo 

cho việc cấp visa và/hoặc nhập 

học 

Khách hàng có nhu cầu chuyển 

tiền học phí du học 

Khách hàng có nhu cầu 

chuyển tiền sinh hoạt 

phí cho du học sinh 

đang ở nước ngoài 

Khách hàng có nhu cầu 

chuyển tiền sinh hoạt phí 

cho thân nhân đang ở nước 

ngoài 

Hạn mức chuyển 

tiền 
Theo thông báo chi phí của 

nước ngoài. 

 

Theo thông báo chi phí của 

nước ngoài. 

- Theo thông báo chi 

phí của nước ngoài; 

hoặc 

- Số tiền chuyển/du học 

sinh/năm theo GDP của 

nước du học sinh đang 

lưu trú 

Số tiền chuyển/người 

nhận/năm theo GDP của 

nước người nhận trợ cấp 

đang sinh sống 

Hồ sơ chuyển tiền - Giấy tờ tùy thân của người 

chuyển tiền: CCCD/ 

CMND/ Hộ chiếu 

- Hộ chiếu còn hiệu lực của 

du học sinh 

- Giấy tờ yêu cầu về điều 

kiện tài chính đảm bảo cho 

việc cấp visa và/hoặc nhập 

học: Thông báo chi 

phí/Yêu cầu chứng minh 

năng lực tài chính/Hướng 

dẫn chứng minh năng lực 

tài chính tại thông báo 

chung, website của Đại sứ 

- Giấy tờ tùy thân của người 

chuyển tiền: CCCD/ 

CMND/ Hộ chiếu 

- Giấy tờ tùy thân du học 

sinh: 1 trong các giấy tờ 

sau 

+ Hộ chiếu có visa nhập 

cảnh còn hiệu lực 

+ Hộ chiếu & Thẻ cư 

trú/Giấy phép học tập 

(I20…) 

+ Hộ chiếu (với các quốc 

gia miễn visa nhập cảnh) 

- Giấy tờ tùy thân 

của người chuyển 

tiền: CCCD/ 

CMND/ Hộ chiếu 

- Giấy tờ tùy thân du 

học sinh: 1 trong 

các giấy tờ sau 

+ Hộ chiếu có visa 

nhập cảnh còn hiệu 

lực 

+ Hộ chiếu & Thẻ 

cư trú/Giấy phép 

học tập (I20…) 

- Giấy tờ tùy thân của 

người chuyển tiền: 

CCCD/ CMND/ Hộ 

chiếu 

- Giấy tờ chứng minh 

quan hệ thân nhân: 1 

trong các giấy tờ sau 

+ Giấy khai sinh 

+ Giấy chứng nhận 

đăng ký kết hôn 

+ Xác nhận của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

+ Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi… 



quán/Thư mời nhập học/ 

… 

- Giấy tờ chứng minh quan 

hệ thân nhân: 1 trong các 

giấy tờ sau 

+ Giấy khai sinh 

+ Giấy chứng nhận đăng 

ký kết hôn 

+ Xác nhận của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

+ Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi 

 

+ Hộ chiếu và Giấy hẹn lấy 

visa/Giấy hẹn phỏng vấn 

để lấy visa/ Biên lai thu 

tiền làm thủ tục cấp visa 

- Giấy thông báo học phí: 1 

trong các giấy tờ sau 

+ Giấy thông báo học 

phí/Giấy phép học tập (I20, 

F1...) có tên du học sinh 

+ Giấy tờ khác tương 

đương thể hiện mức học 

phí & Thư chấp nhận 

học/Thẻ sinh viên/Văn bản 

tương đương có tên du học 

sinh 

- Giấy tờ chứng minh quan 

hệ thân nhân: 1 trong các 

giấy tờ sau 

+ Giấy khai sinh 

+ Giấy chứng nhận đăng 

ký kết hôn 

+ Xác nhận của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

+ Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi 

 

+ Hộ chiếu (với các 

quốc gia miễn visa 

nhập cảnh) 

+ Hộ chiếu & Giấy 

hẹn lấy visa/Giấy 

hẹn phỏng vấn để 

lấy visa/ Biên lai 

thu tiền làm thủ tục 

cấp visa 

- Giấy thông báo 

sinh hoạt phí: 1 

trong các giấy tờ 

sau (nếu có) 

+ Thông báo sinh 

hoạt phí của cơ sở 

đào tạo 

+ Giấy phép học 

tập (I20, F1...) có 

tên du học sinh 

+ Hóa đơn tiền thuê 

nhà/..… 

- Giấy tờ chứng minh 

quan hệ thân nhân: 

1 trong các giấy tờ 

sau 

- Giấy tờ chứng minh 

người hưởng trợ cấp 

đang ở hoặc được phép 

lưu trú ở nước ngoài: 1 

trong các chứng từ sau: 

+ Hộ chiếu có visa nhập 

cảnh/dấu nhập cảnh vào 

nước ngoài 

+ Hộ chiếu có quốc tịch 

nước ngoài 

+ Thẻ định cư 

+ Xác nhận lãnh sự/ Xác 

nhận của cơ quan có 

thẩm quyền ở nước sở 

tại/Giấy tờ tương 

đương. 

- Các chứng từ chứng 

minh mức trợ cấp cần 

thiết khác (nếu có) 

 



+ Giấy khai sinh 

+ Giấy chứng nhận 

đăng ký kết hôn 

+ Xác nhận của cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền 

+ Giấy chứng nhận 

nuôi con nuôi 

 

     

Thân  nhân:  là  những  người  có quan hệ gia đình  với  người  cư trú là công dân Việt Nam mua/chuyển  ngoại  tệ, bao gồm:  vợ, 

chồng,  cha mẹ  đẻ, cha mẹ nuôi,  cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;  con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; anh/chị/em ruột.. 


